	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1379/QĐ-UBND
	Sơn La, ngày 08  tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 
Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp sửa đổi ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng  nguồn hỗ trợ phát triên chính thức;

Căn cứ Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc phê  duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía bắc;

Căn cứ Quyết định số 806/CP-QHQT ngày 05 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán dự án vốn vay Ngân hàng Thế giới;

Căn cứ Hiệp định tín dụng Phát triển số 3572 giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển Quốc tế ký ngày 06 tháng 11 năm 2001 cho Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc;
Căn cứ Quyết định số 3584/QĐ-UB ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La;

Căn cứ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án ban hành kèm theo Công văn số 1318/BKH-NN ngày 03 tháng 5 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hiệu lực Dự án “Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc”;

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-BKH ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh tổng mức vốn vay Ngân hàng Thế giới của tỉnh Sơn La trong Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La tại Tờ trình số 372/TTr-KH ngày 01 tháng 6 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Dự án Giảm nghèo tỉnh Sơn La.

2. Mục tiêu Dự án

a) Tăng cường cơ sở hạ tầng tạo điều kiện cho người dân vùng dự án nâng cao khả năng tiếp cận thị trường, các dịch vụ xã hội, đặc biệt là giáo dục, y tế;
b) Xây dựng các mô hình Nông, Lâm, Ngư nghiệp, Công nghệ sau thu hoạch, áp dụng tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, tạo nguồn thu nhập trực tiếp cho người dân;

c) Nâng cao năng lực cán bộ các cấp nhất là cấp huyện, xã, thôn, bản.

3. Phạm vi và quy mô Dự án

Dự án được thực hiện trên địa bàn 46 xã thuộc 7 huyện: Thuận Châu, Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Phù Yên, Bắc Yên và Mường La (Có danh sách các xã kèm theo).

4. Thời gian thực hiện Dự án: 2002 – 2007.

5. Chủ quản Dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La.

6. Đơn vị quản lý, thực hiện Dự án: Ban quản lý Dự án Giảm nghèo tỉnh Sơn La và Ban quản lý Dự án giảm nghèo các huyện vùng Dự án.

7. Nội dung đầu tư: Gồm các hoạt động sau:

a) Xây lắp
a.1) Xây dựng mới và nâng cấp 195 km đường giao thông nông thôn từ huyện đến xã, từ Trung tâm xã đến các bản và 167 km đường liên bản; Xây dựng mới 335 m cầu treo;
a.2) Xây dựng mới các chợ nông thôn, tổng diện tích xây dựng là 3.443 m2.

a.3) Xây dựng mới và nâng cấp các công trình thuỷ lợi đảm bảo chủ động nước tưới tiêu cho 1.194 ha canh tác;

a.4) Xây dựng mới và nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt cho 8.315 hộ;

a.5) Xây dựng mới và nâng cấp công trình lớp cắm bản với tổng diện tích xây dựng: 16.900 m2, 1.255 m2 trường tiểu học, 654 m2 nhà bán trú, 600m2 nhà ở cho giáo viên, 3.053 m2 nhà trẻ mẫu giáo;

a.6) Xây dựng mới các trạm y tế với tổng diện tích xây dựng 620 m2.

b) Hàng hoá
b.1) Cung cấp trang thiết bị giảng dạy và học tập cho các phòng hoc, nhà bán trú, nhà ở giáo viên xây mới, nâng cấp dự án;
b.2) Cung cấp túi thuốc cộng đồng cho các bản vùng dự án;

b.3) Cung cấp trang thiết bị văn phòng cho BQL dự án các cấp;

b.5) Cung cấp tủ sách khuyến nông cho các xã vùng dự án.

c) Dịch vụ tư vấn
c.1) Giáo dục truyền thông y tế cộng đồng;

c.2) Xây dựng cac mô hình ứng dụng nông nghiệp, lâm nghiêp, ngư nghiệp, bảo quản và chế biến nhỏ sau thu hoạch;

c.3) Đầu tư nghiên cứu tại chỗ 5 đề tài thiết thực đối với vùng dự án;

c.4) Tư vấn thiết kế;

c.5) Tập huấn công nghệ sau thu hoạch và hỗ trợ hoạt động cung cấp các dịch vụ khuyến nông hướng tới người nghèo và định hướng thị trường;

c.6) Xây dựng và cung cấp tủ sách khuyến nông cho các xã vùng dự án;

(Danh mục các công trình có biểu chi tiết kèm theo).

d) Đào tạo

d.1) Đào tạo 150 cán bộ y tế xã, 639 cán bộ y tế bản;

d.2) Đào tạo và tăng cường năng lực cho cán bộ hệ thống BQL dự án các cấp.

e) Chi phí hoạt động gia tăng

e.1) Xây dựng mới, cải tạo văn phòng làm việc cho Ban quản lý Dự án tỉnh và BQL dự án các huyện;

e.2) Cung cấp kinh phí cho Ban quản lý Dự án bao gồm Thuế, Bảo hiểm, vận hành thiết bị phương tiện, trả lương, công tác phí cho nhân viên, chi phí hoạt động văn phòng.

f) Ngân sách phát triển xã
Giao cho UBND xã quyết định đầu tư những hoạt động ngoài các danh mục đã ghi trong các hợp phâng chính của Dự án, trên cơ sở đè xuất của cộng đồng thôn bản và được Uỷ ban nhân dân huyện giao kế hoạch.

8. Tổng vốn đầu tư và phân bổ
a) Tổng vốn đầu tư: 387,36 tỷ VNĐ, trong đó:
- Vốn vay WB: 13.988.000 SDR tương đương 20.784.364USD, khoảng 330.628.608.821,00 VNĐ;

(Tỷ giá thời điểm hiện tại: 1 SDR = 1,523 USD; 1 USD = 16,023 VNĐ)

- Vốn đối ứng: 57.000.000.000,00 VNĐ.

b) Phân bổ vốn vay WB và tỷ lệ tài trợ của WB

b.1) Xây lắp: 9,977.000 SDR, tương đương 14.796.390 USD, 235.109.895.766,00 VNĐ; Tỷ lệ tài trợ của WB: 95%;
b.2) Hàng hoá: 533.000 SDR, tương đương 771.186 USD, 12.236.105.065,00 VNĐ; Tỷ lệ tài trợ của WB: 75%;
b.3) Dịch vụ tư vấn: 943.000 DDR, tương đương 1.042.236 USD. 22.275.828.885,00 VNĐ. Tỷ lệ tài trợ của WB: 100%;

b.4) Đào tạo: 234.000 SDR, tương đương 351.064 USD, 5.600.240.693,00 VNĐ. Tỷ lệ tài trợ của WB: 100%;

b.5) Chi phí hoạt động gia tăng: 213.000 SDR, tương đương 318.029 USD, 5.074.873.019,00 VNĐ. Tỷ lệ tài trợ của WB: 75%;
b.6) Ngân sách phát triển xã: 2.098.000 SDR, tương đương 3.145.495 USD, 50.331.665.393,00 VNĐ. Tỷ lệ tài trợ của WB: 100%.
9. Quản lý tài chính và tổ chức thực hiện
Thực hiện theo quy định của Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án ban hành kèm theo Công văn số 1318/BKH-NN ngày 03 tháng 5 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Hiệu lực Dự án “Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc” và các văn bản hiện hành cảu Nhà nước và nhà tài trợ có liên quan.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý Dự án Giảm nghèo tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, xã vùng dự án tổ chức thực hiện dự án đảm bảo nội dung, tiến độ, sự dụng có hiệu quả nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, vốn đối ứng Ngân hàng Nhà nước, huy động người dân tham gia đóng góp thực hiện Dự án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La; Giám đốc Ban quản lý Dự án Giảm nghèo tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện có liên quan; Thủ trưởng các ngành, các cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3584/QĐ-Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ngày 17 tháng 12 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án giảm nghèo tỉnh Sơn La./.

	Nơi nhận: 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);

- TT UBND tỉnh;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- BQL dự án giảm nghèo TW;

- Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam;
- Như Điều 3;

- Lưu: VT-KTTH, Huy Anh 50b.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Cầm Văn Đoản



Phụ lục số 1
	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA


DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY LẮP

(Kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 
của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Danh mục công trình
	Địa điểm xây dựng
	Ghi chú

	I
	HỢP PHẦN GIAO THÔNG VÀ CHỢ
	 
	 

	a
	Giao thông
	 
	 

	1
	Đường Đèo Nhọt - Suối Dinh
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	2
	Đường QL 6 – TT xã Muội Nọi
	Xã Muội Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	3
	QL 105 – Tạng Ben
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	4
	TT xã Mường Lựm – Ôn Ốc
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	5
	Tuyến Co Mạ - Po Mậu
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	 

	6
	Tuyến Púng Tra - bản Púa
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	7
	Tuyến Mường Lựm – Pá Khôm
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	8
	Tuyến Hồng Ngài - bản Đung
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	9
	Tuyến Phổng Lập - Mường É
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	10
	Tuyến 109 - Chiềng Chăn
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 

	11
	Tuyến QL 105 – Hin Đón
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	12
	Cầu treo Xì Vịt
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	13
	Cầu treo bản Pó
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	14
	Tuyến bản Phảy - Lọng Cang
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	15
	XD đường GTNT đồn 465 - Cốc Lắc
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	16
	Tuyến Pắc Ngà - Suối Chim
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	17
	Tuyến Kim Bon - bản Pa
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	18
	Tuyến Lũng Khoai B - Suối Tọ
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	19
	Tuyến Phiêng Pằn – Pá Nó – Nà Pồng
	Xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn
	 

	20
	Tuyến Làng Chếu – Háng A, B, C
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	21
	Đường liên bản Suối Lềnh – Nà Sài
	Xã Hàng Chú, huyện Bắc Yên
	 

	22
	Đường liên bản bản En - bản Phù
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	23
	Tuyến bản Bang – bản Lao
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	24
	Đường liên bản Suối Chèo - Thịnh A
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	25
	Đường liên bản Đin Chí - bản Khuông
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	26
	Đường liên bản Chiềng Yên - bản Chi
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	27
	Đường liên bản Phiêng Phụ - Xà Liệt
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	28
	Đường liên bản Hua Súng – Phú Liềng
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	29
	Tuyến QL 6 - Mường É
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	30
	Đường liên bản bản Có – Ít Cang
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	31
	Đường liên bản bản Tăng - Thẩm Phé
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	32
	Mở mới đường huyện xuống xã: tuyến bản Sàng (xã Muội Nọi) – TT xã bản Lầm
	Xã Muội Nọi, bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	33
	Mở mới đường xã xuống bản: Tuyến bản Dọi – TT xã Tân Hợp
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	34
	Mở mới đường xã xuống bản: TT xã Chiềng Khừa - bản Căng Ty
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	35
	Mở mới đường xã xuống bản: bản Hôm - bản Tịm, xã Chiềng Bôm
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	36
	Mở mới đường xã xuống bản: bản Chiềng Ve A - Nà Nụ
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	37
	Mở mới đường liên bản Tà Iu - Lừm Thượng
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	38
	Mở mới đường liên bản Pa Cư Sáng - Lậm Lộng
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	39
	Tuyến liên bản: bản En đi bản Suối Trắng
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	40
	Tuyến liên bản: TT xã - bản Tăng
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	41
	Tuyến liên bản: Pắc Bẹ B - Pắc Bẹ A - Pắc Bẹ C
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	42
	Tuyến liên bản: Bản Bàng - Suối Khoáng
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	43
	Mở mới liên bản Chiềng Hưng (TT xã) - Lóng Phục
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	44
	Mở mới đường xã xuống bản km 7 (Nà Ớt - Phiêng Cằm) - Xì Vịt
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	45
	Mở mới đường xã xuống bản: Tuyến TT xã Chiềng Chăn - Tong Chiêng
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 


	46
	Đường liên bản: Tuyến Nong Tẩu Mông - Xà Nghè
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	47
	Đường liên bản: Tuyến bản Trỏ - Huổi Thùng
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	48
	Mở mới đường liên bản: Tuyến TT xã - bản Oi
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	49
	Mở mới đường liên bản tuyến Mường Chiến - Dạng Phổng
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	50
	Mở mới đường liên bản tuyến Hán Trạng - Xạ Súng
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	51
	Nâng cấp đường xã xuống bản tuyến Chiềng Ve A - Nà Lầu
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	52
	Mở mới đường liên bản Ten Lán - Hua Đáu
	Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	 

	53
	Mở mới đường liên bản tuyến Đông Củ - Thẳm Ổn
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	54
	Tuyến Chiềng Công - bản Mới
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	55
	Tuyến 108 - Chiềng Bôm
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	56
	Tuyến QL 43 - Chiềng Khừa
	Xã Lóng Sập, Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	57
	Tuyến Chiềng Nơi - Cho Công
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	58
	Tuyến Nà Dạ - Tà Liễu - Keo Đồn
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	59
	Tuyến Đin Chí - Tà Liễu
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	60
	Đường liên bản Bó Phương - Lũng Chuối/Lóng Phục
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	61
	Tuyến Phiêng Pằn – Pá Pan - Pá Tong
	Xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn
	 

	62
	Tuyến km 2 (Nà Ớt - Phiêng Cằm) - Xà Kìa
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	63
	Tuyến TT xã - bản Kiểng, Mường É
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	64
	Đường xã xuống bản tuyến: TT xã - Nà Pa
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	65
	Cầu treo Pú Chông
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	66
	Cầu treo bản Lao
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	67
	Đường Chiềng Khoa - Mường Men
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	68
	Mường Men - bản Chột, Mường Men
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	69
	Chiềng Chăn - Tong Chinh
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 

	70
	Đường liên bản Nong Hoi Dưới - Nong Bông - Hán Trạng
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	71
	Đường LB bản Nong Quài - Hua Chiến 
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	72
	Đường LB bản Kẻ - Pá Te
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	73
	Đường Hua Chiến - Cát Lình
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	74
	Tuyến Liên bản: Chè Mè - Suối Gà
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	75
	Mở mới đường xã xuống bản: Tuyến Hồng Ngài - bản Đung, đoạn Km 3 - bản Đung
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	76
	Đường huyện xuống xã: Tuyến Chiềng Khoa - Mường Men (Đoạn km 6 - km 8)
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	77
	Khắc phục hậu quả bão lũ số 7 đường xã xuống bản: bản Hỏm - bản Tịm
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	78
	Đường liên bản km 7 TL 112 - bản Trò A, Trò B
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	79
	Cầu treo Lừm Thượng
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	80
	Đường liên bản Pa Cư Sáng - Suối Lềnh A
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	81
	Tuyến TT xã, bản Xuân Giàng
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên
	 

	82
	TT xã - Phiêng Lương
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên
	 

	83
	Đường liên bản: Tuyến bản Bang - bản Lao
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	84
	Đường liên bản: bản Lựm - Na Lắng
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	85
	Đường liên bản: Co Chia - Khu kinh tế
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	86
	Đường liên bản: Pá Khôm - Đin Chí
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	87
	Đường liên bản: Cốc Lắc - La Bắp
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	88
	Đường liên bản Chiềng Khừa - Căng Tỵ (Đoạn km 4 - Căng Tỵ
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	89
	Đường liên bản Chờ Lồng - bản Đán
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	b
	Chợ
	 
	 

	1
	Chợ TT xã Pắc Ngà (Lừm Hạ)
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	2
	Chợ TT xã Mường Bám
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	3
	Chợ TT xã Chiềng Hoa
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	4
	Chợ TT xã Phổng Lập
	Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu
	 

	5
	Chợ Phiêng Bông
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	6
	Chợ TT xã Tà Sùa
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	7
	Chợ Làng Chếu
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	8
	Chợ Pơ Nang
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	9
	Chợ TT xã Chiềng Khừa
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	10
	Chợ TT xã Suối Bau
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	11
	Chợ TT xã Mường É
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	II
	HỢP PHẦN NÔNG NGHIỆP, PTNT
	 
	 

	a
	Thuỷ lợi
	 
	 

	1
	Thuỷ lợi Tha Luông
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	2
	Thuỷ lợi B18
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	3
	Thuỷ lợi bản Cải
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	4
	Thuỷ lợi bản Tra
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	5
	Thuỷ lợi bản Thẩm
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	6
	Thuỷ lợi Nà Lạt
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 

	7
	Thuỷ lợi Huổi Xưa
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	8
	Thuỷ lợi bản Trùng
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	9
	Thuỷ lợi Pa Cư Sáng A, B
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	10
	Thuỷ lợi Cúa Mang
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	11
	Thuỷ lợi bản Đung
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	12
	Thuỷ lợi Chờ Lồng 3
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	13
	Thuỷ lợi Nà Sài
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	14
	Thuỷ lợi Háng A
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	15
	Thuỷ lợi Trò A
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	16
	Thuỷ lợi Háng Gò Bua
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	17
	Thuỷ lợi Nong Cốc
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	18
	Thuỷ lợi Suối Dinh
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	19
	Thuỷ lợi Keo Lán
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên
	 

	20
	Thuỷ lợi bản Bàng
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	21
	Thuỷ lợi bản Pưn
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên
	 

	22
	Thuỷ lợi Lả Lúng (Lả Lúng)(bản Na Băng
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	23
	Thuỷ lợi Mơ Ớt
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	24
	Thuỷ lợi bản Pia
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	25
	Thuỷ lợi Na La
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	26
	Thuỷ lợi Bó Nguồng
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	27
	Thuỷ lợi Muổi Nọi
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	28
	Thuỷ lợi bản Tòng
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	29
	Thuỷ lợi bản A Má
	Xã Lóng Sập, Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	30
	Thuỷ lợi bản Uông
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	31
	Thuỷ lợi bản Lào
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	32
	Thuỷ lợi Nà Khoang
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	33
	Thuỷ lợi bản Thán
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	34
	Thuỷ lợi Na Xa
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	35
	Thuỷ lợi Xam Xíp
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	36
	Thuỷ lợi Phai Tỏng
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	37
	Thuỷ lợi Nà Cẩu
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	38
	Thuỷ lợi Pa Đì
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	39
	Thuỷ lợi Xím Vàng
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	40
	Thuỷ lợi Păng Khúa
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	41
	Thuỷ lợi Suối Lộng
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	42
	Thuỷ lợi Hang Chú
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	43
	Thuỷ lợi Nà Lậy
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên
	 

	44
	Thuỷ lợi Suối Giàng
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	45
	Đập Lóng Hiềm
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	46
	Thuỷ lợi Nà Dồm
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	47
	Thuỷ lợi Nà Hùn
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 

	48
	Thuỷ lợi Nong Hùn
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	49
	Thuỷ lợi Tảo Ván
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	50
	Thuỷ lợi Nong Quài
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	51
	Thuỷ lợi Long Nậm
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	52
	Thuỷ lợi Kiểng A
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	53
	Thuỷ lợi bản Phát
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	54
	CTTL Hặp Khăn
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	55
	Thuỷ lợi bản Thán
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	56
	Thuỷ lợi bản Lầm
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	57
	Thuỷ lợi Lọng Lầu
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	58
	Thuỷ lợi Căng Tỵ
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	59
	Thuỷ lợi bản Phách
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	60
	Thuỷ lợi Nà An
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	61
	Thuỷ lợi Chiềng Hin
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	62
	Thuỷ lợi Pưa Lai
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	63
	Thuỷ lợi bản Ui
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	64
	Thuỷ lợi Khà Nhài 1
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	65
	Thuỷ lợi Khà Nhài 2
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	66
	Thuỷ lợi bản Oi
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	67
	Thuỷ lợi Phai Pẻn
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	68
	Thuỷ lợi Xuân Giàng
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	69
	Thuỷ lợi Suối Cải
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	70
	Đập Trạm Hốc
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	71
	Thuỷ lợi Hin Pá
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	72
	Thuỷ lợi bản Áng
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	73
	Thuỷ lợi Nậm Lắc
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	74
	Thuỷ lợi Nong Hoi Trên
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	75
	Thuỷ lợi Nong Hoi Dưới
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	76
	Thuỷ lợi bản Cát
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	 

	77
	Thuỷ lợi Hỏm Bon
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	78
	Thuỷ lợi Mường An
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	79
	Thuỷ lợi bản Tum
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	80
	Thuỷ lợi bản Thín
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	81
	Thuỷ lợi bản Sọc
	Xã Mường Bang, huyện Mộc Châu
	 

	82
	Thuỷ lợi Khoang Tuống
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	83
	Thuỷ lợi Láng Hạt
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	b
	Nước sinh hoạt
	 
	 

	1
	NSH Thán Sàng
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	2
	NSH Nà Hạ
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	3
	NSH Pá Xá Hồng
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	4
	NSH bản Trùng
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	5
	NSH bản Nhụng
	Xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn
	 

	6
	NSH Sài Khao
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	7
	NSH Pá Khôm
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	8
	NSH Khà Nhài
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	9
	NSH bản Thín
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	10
	NSH Kim Bon
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	11
	NSH Dằn A
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	12
	NSH Phiêng Lương
	Xã Sập Xa, huyện Phù Yên
	 

	13
	NSH Suối Kếnh
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	14
	NSH Suối Bương
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	15
	NSH Tà Sùa A
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	16
	NSH bản En
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	17
	NSH Sồng Chống
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	18
	NSH Pá Hốc
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	19
	NSH Pá Ổng A
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	20
	NSH Suối Trạng
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	21
	NSH bản Bước
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	22
	NSH Suối Tọ
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	23
	NSH Lũng Khoai B
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	24
	NSH Suối Khoa
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	25
	NSH Suối Giàng
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	26
	NSH Chát B
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	27
	NSH bản Bang
	Xã Mường Bàng, huyện Phù Yên
	 

	28
	NSH Đá Đỏ
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	29
	NSH Nà Cài
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	30
	NSH bản Khuông
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	31
	NSH Co Chịa
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	32
	NSH Lọng Ban
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	33
	NSH Huổi Thùng
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	34
	NSH Nà Dầm
	Xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn
	 

	35
	NSH Tong Chiêng
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 

	36
	NSH Tong Tải A
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 

	37
	NSH Nậm Lạnh
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	38
	NSH Nậm Hồng
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	39
	NSH Nong Hoi Dưới
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	40
	NSH bản Púng (Púng Ộ)
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	41
	NSH bản Tra
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	42
	NSH bản Hạt
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	43
	NSH bản Co Tòng (TT xã Co Tòng)
	Xã Co Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	44
	NSH bản Phát
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	45
	NSH Hỏm Bon
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	46
	NSH bản Biên
	Xã Nậm Lầu, huyện Yên Châu
	 

	47
	NSH Nà La
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	48
	NSH Hát Bang
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	49
	NSH Căn Cặn
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	50
	NSH Nộc Cốc A
	Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
	 

	51
	NSH Nộc Cốc B
	Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
	 

	52
	NSH TT xã Pá Lông
	Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	 

	53
	NSH bản Tòng
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	54
	NSH bản Uông
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	55
	NSH Nà Lồi
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	56
	NSH Nà An
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	57
	NSH Pắc Ngà
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	58
	NSH bản Tịm
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	59
	NSH Tắm Cang
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	60
	NSH Xuân Giàng
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	61
	NSH Suối Tếnh
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	62
	NSH bản Chi
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	63
	NSH Păng Khúa
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	64
	NSH Phình Hồ
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	65
	NSH Suối Lềnh A
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	66
	NSH Háng Gò Bua
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	67
	NSH bản Ẳng
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	68
	NSH Lừm Thượng
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	69
	NSH Suối On
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	70
	NSH Suối Lẹt
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	71
	NSH bản Sọc
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	72
	NSH Suối Dinh
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	73
	NSH bản Pưn
	Xã Sập Sa, huyện Phù Yên
	 

	74
	NSH TT xã Chiềng On
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	75
	NSH Lao Tháo
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	76
	NSH Tà Liễu
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	77
	NSH Keo Đồn A
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	78
	NSH Keo Đồn B (Nguồn 2)
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	79
	NSH bản Lù
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	80
	NSH bản Oi
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	81
	NSH Nà Hùn
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 

	82
	NSH bản Pá Trả
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	83
	NSH bản Phiêng Khôm
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	84
	NSH bản Cho Công
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	85
	NSH Hua Chiến
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	86
	NSH Nong Quài
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	87
	NSH Pá Kìm
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	88
	NSH Hua Kìm
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	89
	NSH Hán Trạng
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	90
	NSH Pá Te
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	91
	NSH Nậm Nghiệp
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	92
	NSH Pú Dảnh
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	93
	NSH Nong Hùn
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	94
	NSH Nà Lanh
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	95
	NSH bản Tăng
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	96
	NSH bản Phạ
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	97
	NSH bản Co Nghè A, B
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	 

	98
	NSH bản Co Mạ
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	 

	99
	NSH bản Hua Dáu
	Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	 

	100
	NSH Cá Kê
	Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	 

	101
	NSH Hua Ngáy
	Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	 

	102
	NSH Nậm Nhứ
	Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
	 

	103
	NSH Púng Ten
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	104
	NSH Nà Tắm
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	105
	NSH bản Nhộp
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	106
	NSH bản Pùa (Phúa)
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	107
	NSH bản Lầm B
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	108
	NSH Hua Lành
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	109
	NSH Nà Pha
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	110
	NSH Chiềng Ve A
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	111
	NSH bản Căng Tỵ
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	112
	NSH bản Xa Lú
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	113
	NSH bản Pu Lầu
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	114
	NSH bản Lắc Kén
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	115
	NSH bản Pa Đì
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	116
	NSH bản Chột
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	117
	NSH bản Nà Pa
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	118
	NSH bản A Má
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	 

	119
	NSH bản Khe Cải
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	120
	NSH bản Mống Vàng
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	121
	NSH bản Trò
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	122
	NSH bản Suối Khang
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	123
	NSH Lũng Khoai A
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	124
	NSH Pắc Bẹ A
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	125
	NSH Pắc Bẹ B
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	126
	NSH bản Pó
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	127
	NSH Xà Liệt
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	128
	NSH Huổi Nhả Thái
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	129
	NSH Trạm Cọ
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	130
	NSH Hin Đón
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	131
	NSH Nà Phặng
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	132
	NSH Pá Hốc
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	133
	NSH Nặm Luông
	Xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn
	 

	134
	NSH Huổi Má
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	135
	NSH Huổi Xưa
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	136
	NSH Pú Liềng
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	137
	NSH Long Hượn
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	138
	NSH Lọng Sản
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	139
	NSH Nong É
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La 
	 

	140
	NSH Sạ Súng
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	141
	NSH Cát Lình
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	142
	NSH Chom Khâu
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	143
	NSH Nà Tâu
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	144
	NSH Chông Dù Tẩu
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	145
	NSH Pá Chè
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	146
	NSH Co Sủ Trên
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	147
	NSH Pá Hốc
	Xã Co Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	148
	NSH bản Cát
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	 

	149
	NSH bản Mớ, xã Co Mạ
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	 

	150
	NSH Nà Nôm
	Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
	 

	150
	NSH TT xã É Tòng (Nà Lành A + B)
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	152
	NSH Nà Sói
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	153
	NSH bản Phèn
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	154
	NSH Nà Làng, Xã Mường Bám
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	155
	NSH bản Thán
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	156
	NSH bản Hiềm 
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	157
	NSH Lếch Lè
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	158
	NSH TT xã Nậm Lầu
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	159
	NSH Pài
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	160
	NSH bản Xanh
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	161
	NSH bản Nghịu
	Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu
	 

	162
	NSH Mầu Thái
	Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu
	 

	163
	NSH Nà Mý
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	164
	NSH Tầm Phế
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	165
	NSH bản Ấm
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	166
	NSH bản Ui
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	167
	NSH bản Khừa
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	168
	NSH bản Cóm
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	169
	NSH bản Mật + bản Sàng
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	170
	NSH TT xã Mường Lựm
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	172
	NSH Huổi Thốn
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	173
	NSH Nậm Pút
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	174
	NSH Háng B
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	175
	NSH Trò A
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	176
	NSH liên bản Nà lạng, bản Xa, Keo Lán
	Xã Sập Sa, huyện Phù Yên
	 

	177
	NSH Huổi Do
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	178
	NSH bản Phé, xã Chiềng Nơi
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	179
	NSH bản Phát
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	 

	180
	NSH Pơ Nang
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	181
	NSH Huổi Kép
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	182
	NSH bản Pọm/Pọng
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	183
	NSH Lũng Mú
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	III
	HỢP PHẦN GIÁO DỤC - Y TẾ
	 
	 

	a
	Giáo dục
	 
	 

	a.1
	Lớp cắm bản
	 
	 

	1
	Nọng Hỏm
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	2
	Bản Mới
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	3
	Lừm Thượng
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	4
	Khau Khoang
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	5
	Suối Dinh
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	6
	Tắm Cang
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	7
	Đông Hưng
	Xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	8
	Pa Khôm
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	9
	Puốc Quang
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	 

	10
	Nong Quang
	Xã  Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	11
	Hán Trạng
	Xã  Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	12
	Ôn Ốc
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	13
	Đin Chí
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	14
	Pưa Lai
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	15
	Hong Húa
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	 

	16
	Suối Khang
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	17
	Bản En
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	18
	Suối Háo
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	19
	Chống Tra
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	20
	Pá Ông A
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	21
	Háng Tâu
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	22
	Suối Lềnh A
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	23
	Lung Tang
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	24
	Tà Sùa A
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	25
	Cáo A
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	26
	Bản Nhèm
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	27
	Suối Vạch
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	28
	Suối Cối/Kếnh
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	29
	Suối Dinh
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	30
	Đề A
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	31
	Pom Khóc
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	32
	Bó Phương
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	33
	Suối Cút
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	34
	Pá Khôm
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	35
	Pá Tong
	Xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn
	 

	36
	Nà Pồng
	Xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn
	 

	37
	Sài Khao
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	38
	Co Hịnh
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	39
	Hua Áng
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	40
	Pú Liềng
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	41
	Pha Se
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	42
	Mường Chiến
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	43
	Lọng Cang
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	44
	Long Hượn
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	45
	Nong Bông
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	46
	Bản Tài
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	47
	Hát Bang
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	48
	Hát Khúa
	Xã Co Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	49
	Phu Lầu
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	50
	Kiểng A
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	51
	Bản Phát
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	52
	Bản Phạ
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	53
	Mầu Thái
	Xã Phỏng Lập, huyện Thuận Châu
	 

	54
	Ta Tú
	Xã Phỏng Lập, huyện Thuận Châu
	 

	55
	Trò A
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	56
	Trò B
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	57
	Păng Khúa
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	58
	Nậm Lộng (Suối Lộng)
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	59
	Pá Ông B
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	60
	Phình Hồ
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	61
	Suối Lềnh B
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	62
	Suối Lềnh C
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	63
	Bản Mới
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	64
	Suối Chạn
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	65
	Suối Tếnh
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	66
	Nà Sài
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	67
	Nong Cóc
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	68
	Pắc Ngà
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	69
	Bản Ẳng
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	70
	Bản Phù
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	71
	Bản Tra
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	72
	Bản Tăng
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	73
	Bản En
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	74
	Suối Khoáng
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	75
	Suối Gà
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	76
	Pắc Bẹ A
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	77
	Pắc Bẹ B
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	78
	Lũng Khoáng B
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	79
	Phiêng Lương
	Xã Sập Sa, huyện Phù Yên
	 

	80
	Suối Pa
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	81
	Đá Đỏ
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	82
	Chát A
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	83
	Suối Chéo
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	84
	Thịnh A
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	85
	Suối Bau
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	86
	Kim Sơn 1
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	87
	Chiềng Yên
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	88
	Co Chịa
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	89
	Bản Đán
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	90
	Lóng Phục
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	91
	Chiềng Hưng
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	92
	Chờ Lồng
	Xã Yên Sơn, huyện Yên Châu
	 

	93
	Kim Sơn 2
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	94
	Co Tôm
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	95
	Tà Liễu
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	96
	A La
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	97
	Bản Khuông
	Xã  Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	98
	Bó Hin
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	99
	Đin Chí
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	100
	Pa Khôm
	Xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu
	 

	101
	Chom Mài
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	102
	Kết Hay
	Xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn
	 

	103
	Lụng Cuông
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	104
	Phiêng Mụ
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	105
	Long Nghè
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	106
	Long Hoi Trên
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	107
	Pá Xá Hồng
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	108
	Sạ Súng
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	109
	Tả Pù Chử
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	110
	Pá Kìm
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	111
	Hua Chiến
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	112
	Hua Kìm
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	113
	Cát Lình
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	114
	Hua Đán
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	115
	Pú Dảnh
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	116
	Bản Kẻ
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	117
	Nà Tâu
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	118
	Chom Khâu
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	119
	Huổi Ngùa
	Xã Ngọc Chiến, huyện Mường La
	 

	120
	Đin Lanh
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	121
	Co Sủ Trên, Chiềng Công
	Xã Chiềng Công, huyện Mường La
	 

	122
	Tà Lành
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	123
	Nà Lứa
	Xã Chiềng Hoa, huyện Mường La
	 

	124
	Huổi Luông
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	125
	Huổi Lanh B
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	126
	Pá Hốc
	Xã Co Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	127
	Nạ Nụ
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	128
	Bản Cát
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	 

	129
	Nong Vai
	Xã Co Mạ, huyện Thuận Châu
	 

	130
	Bản Kẻ (Cá Kê)
	Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	 

	131
	Ten Lán
	Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	 

	132
	Pú Chứn
	Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
	 

	133
	Bản Nhộp
	Xã Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu
	 

	134
	Bản Khúa
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	135
	Bản Phùa
	Xã Bản Lầm, huyện Thuận Châu
	 

	136
	Thẩm Đón
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	137
	Cặm Cặn
	Xã Mường Bám, huyện Thuận Châu
	 

	138
	Chiềng Đa
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	139
	Pưa Ta
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	140
	Khoang Phiềng
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	141
	Tầm Phế
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	142
	Suối Sáy
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	143
	Sao Tua
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	144
	Nà Sánh
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	145
	 Cà Đạc
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	146
	Suối Chanh
	Xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu
	 

	147
	Bản Thín
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	148
	Bản Ngà
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	149
	Tây Tà Lào
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	150
	Ông Lý
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	151
	Bản Phách
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	152
	Pu Nhan
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	 

	153
	Suối Trắng
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên
	 

	154
	Suối Tọ
	Xã Suối Tọ, huyện Phù Yên
	 

	155
	Xuân Giàng
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	156
	Chát B
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	157
	Suối Hiền
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	158
	Bon Chỏ
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	159
	Thẳm Hưn
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	160
	Nậm Lạnh
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	161
	O Lọ
	Xã Nà Ớt, huyện Mai Sơn
	 

	a.2
	Nhà trẻ mẫu giáo
	 
	 

	1
	Bản Phát
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	 

	2
	Bản Đung
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	3
	Bản Bước
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	4
	Muội Nọi
	Xã Muội Nọi, huyện Thuận Châu
	 

	5
	Xím Vàng
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	6
	TT xã Chiềng Nơi
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	7
	Háng A
	Xã Làng Chếu, huyện Bắc Yên
	 

	8
	Háng Tâu
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	9
	Nà Phặng
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	10
	Bản Phạ (TT xã Phúng Tra)
	Xã Phúng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	11
	Chiềng Ve
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	12
	Bản Phách
	Xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu
	 

	13
	Khà Nhài
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	14
	Lừm Thượng
	Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên
	 

	15
	TT xã Suối Bau
	Xã Suối Bau, huyện Phù Yên
	 

	16
	Bàn Lù
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	17
	Cụm bản Chi - Phú Lương
	Xã Chiềng Lương, huyện Mai Sơn
	 

	18
	TT xã Chiềng Ân
	 Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	19
	Hua Chiến
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	20
	Pá Kìm
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	21
	TT xã Chiềng Muôn
	Xã Chiềng Muôn, huyện Mường La
	 

	22
	Cắn Tỷ A
	Xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu
	 

	23
	Nọng Lầu
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	24
	A Má
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	 

	25
	Pu Lầu
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	26
	Khoang Tuống
	Xã Suối Bàng, huyện Mộc Châu
	 

	27
	Suối Mõ
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	28
	Bản Chột
	Xã Mường Men, huyện Mộc Châu
	 

	29
	Nhà trẻ mẫu giáo TT xã Phiêng Cằm
	Xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn
	 

	30
	Nhà trẻ mẫu giáo TT  xã É Tòng
	Xã É Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	a.3
	Nhà ở giáo viên
	 
	 

	1
	A Má
	Xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu
	 

	2
	Nong Hoi Dưới
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	3
	Nà Đít
	Xã Chiềng On, huyện Yên Châu
	 

	4
	TT xã Phỏng Lập
	Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu
	 

	5
	Bản Co Nhừ
	Xã Co Tòng, huyện Thuận Châu
	 

	6
	Chiềng Ve
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	7
	Bản Bang
	Xã mường Bang
	 

	8
	Tiểu học Chiềng Nơi 1
	Xã Chiềng Nơi, huyện Mai Sơn
	 

	9
	Đông Tà Lào
	Xã Xuân Nha, huyện Mộc Châu
	 

	10
	Nhà ở giáo viên trường THCS xã Mường Bang
	Xã Mường Bang, huyện Phù Yên
	 

	a.4
	Trường Tiểu học
	 
	 

	1
	TT xã Sập Sa
	Xã Sập Sa, huyện Phù Yên
	 

	2
	TT xã Mường Lựm
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	3
	TT xã Kim Bon
	Xã Kim Bon, huyện Phù Yên
	 

	4
	Trường Tiểu học Nà Há
	Xã Mường É, huyện Thuận Châu
	 

	5
	Trường Tiểu học Nậm Lầu (Khu B)
	Xã Nậm Lầu, huyện Thuận Châu
	 

	6
	Bản Nghịu
	Xã Phổng Lập, huyện Thuận Châu
	 

	a.5
	Nhà bán trú
	 
	 

	1
	Nong Hoi Dưới
	Xã Chiềng Ân, huyện Mường La
	 

	2
	TT xã Mường Lựm
	Xã Mường Lựm, huyện Yên Châu
	 

	3
	B234 Pa Cư Sáng B
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	4
	Dồm Lọng
	Xã Púng Tra, huyện Thuận Châu
	 

	5
	Sáu Me
	Xã Pá Lông, huyện Thuận Châu
	 

	a.6
	Y tế
	 
	 

	1
	Trạm Y tế xã Tà Sùa
	Xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên
	 

	2
	Trạm Y tế xã Hàng Chú
	Xã Hang Chú, huyện Bắc Yên
	 

	3
	Trạm Y tế xã Xím Vàng
	Xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên
	 

	4
	Trạm Y tế xã Hồng Ngài
	Xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên
	 

	IV
	HỢP PHẦN HỖ TRỢ QUẢN LÝ
	 
	 

	1
	Văn phòng BQL Dự án Giảm nghèo - nhà làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Thị xã Sơn La
	 

	2
	Xây dựng, nâng cấp Văn phòng BQL Dự án các huyện
	Các huyện Dự án
	 


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	Phụ lục số 02


DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG MUA SẮM HÀNG HOÁ

(Kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 
của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Danh mục
	Địa điểm thực hiện
	Ghi chú

	1
	Mua sắm trang thiết bị trường học
	Các lớp học xây mới, cải tạo của Dự án
	

	2
	Tủ sách tài liệu khuyến nông
	Các xã vùng Dự án
	

	3
	Túi thuốc cộng đồng
	Các bản vùng Dự án
	

	4
	Trang thiết bị y tế tuyến bản
	Các bản vùng Dự án
	

	5
	Trang thiết bị văn phòng
	BQL Dự án tỉnh, BQL Dự án các huyện, các Ban phát triển xã
	


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	Phụ lục số 03


DANH MỤC CÁC HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

(Kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 
của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Danh mục
	Địa điểm thực hiện
	Ghi chú

	I
	HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN
	
	

	1
	Khảo sát thiết kế các công trình thuộc Dự án Giảm nghèo
	Các xã vùng Dự án
	

	2
	Xây dựng các mô hình nông nghiệp
	Các xã vùng Dự án
	

	3
	Xây dựng các mô hình thuỷ sản
	Các xã vùng Dự án
	

	4
	Nghiên cứu tại chỗ 5 đề tài
	Các xã vùng Dự án
	

	5
	Xây dựng, cung cấp tủ sách khuyến nông
	Các xã vùng Dự án
	

	6
	Tập huấn công nghệ sau thu hoạch
	Các xã vùng Dự án
	

	7
	Hỗ trợ hoạt động khuyến nông hướng tới người nghèo và định hướng thị trường
	Các xã vùng Dự án
	

	8
	Trưyền thông y tế cộng đồng
	Các xã vùng Dự án
	

	II
	HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
	
	

	1
	Đào tạo cán bộ y tế xã
	Các xã vùng Dự án
	

	2
	Đào tạo cán bộ y tế bản
	Các xã vùng Dự án
	


	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
	Phụ lục số 04


DANH MỤC CÁC THAM GIA DỰ ÁN GIĂM NGHÈO 
(Kèm theo Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2007 
của UBND tỉnh Sơn La)
	STT
	Tên huyện
	STT
	Tên huyện

	I
	Huyện Thuận Châu
	IV
	Huyện Mộc Châu

	1
	Xã Pá Lông
	1
	Xã Xuân Nha (Bao gồm cả 2 xã mới tách: Trường Xuân, Tân Xuân)

	2
	Xã É Tòng
	2
	Xã Lóng Sập

	3
	Xã Phổng Lập
	3
	Xã Chiềng Khừa

	4
	Xã Co Mạ
	4
	Xã Tân Hợp

	5
	Xã Co Tòng
	5
	Xã Suối Bàng

	6
	Xã Mường Bám
	6
	Xã Mường Men

	7
	Xã Nậm Lầu
	V 
	Huyện Phù Yên

	8
	Xã Long Hẹ
	1
	Xã Kim Bon

	9
	Xã Chiềng Bôm
	2
	Xã Sập Sa

	10
	Xã Bản Lầm
	3
	Xã Suối Bau

	11
	Xã Muổi Nọi
	4
	Xã Suối Tọ

	12
	Xã Mường É
	5
	Xã Mường Bang

	II
	Huyện Mai Sơn
	VII
	Huyện Bắc Yên

	1
	Xã Chiềng Pằn
	1
	Xã Phiêng Côn

	2
	Xã Nà Ớt
	2
	Xã Tà Sùa

	3
	Xã Chiềng Nơi
	3
	Xã Làng Chếu

	4
	Xã Phiêng Cằm
	4
	Xã Xím Vàng

	5
	Xã Chiềng Lương
	5
	Xã Hang Chú

	6
	Xã Chiềng Chăn
	6
	Xã Hồng Ngài

	III
	Huyện Yên Châu
	7
	Xã Pắc Ngà

	1
	Xã Mường Lựm
	VII
	Huyện Mường La

	2
	Xã Chiềng Tương
	1
	Xã Chiềng Hoa

	3
	Xã Yên Sơn
	2
	Xã Ngọc Chiến

	4
	Xã Chiềng On
	3
	Xã Chiềng Ân

	
	
	4
	Xã Chiềng Công

	
	
	5
	Xã Chiềng Muôn
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